
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/06/2026
H29.109-

260512-180029
CÔNG TY TNHH MƯỜI KA

77A Bùi Thị Xuân, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

2 04/06/2026
H29.109-

260512-180022

HỘ KINH DOANH DREAM 

ON

21 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

3 04/06/2026
H29.109-

260511-180088

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TẠI TAKASHIMAYA - 

CÔNG TY TNIII SYNERGY 

VIETNAM

Lô B207, Tầng B2, Saigon 

Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

4 04/06/2026
H29.109-

260514-0200001

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG THỰC 

PHẨM 214 TRẦN QUANG 

KHẢI

Căn văn phòng, thương mại 

dịch vụ G1, tầng 1, Chung 

cư Horizon, 214 Trần 

Quang Khải, Phường Tân 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo.

15/05/2026 12/06/2026

5 04/06/2026
H29.109-

260409-180011

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘC F&B- CHILLI 

THAI 1

93 Lý Tự Trọng, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

6 04/06/2026
H29.109-

260521-101718

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN NGUYỄN NAM

124 Tôn Thất Thuyết, 

Phường Khánh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN 

TƯƠI SỐNG

22/05/2026 12/06/2026

7 04/06/2026
H29.109-

260511-180059

CỬA HÀNG CAO THẲNG - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KOI CAFÉ 

VIỆT NAM

46-48 Cao Thắng, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

8 04/06/2026
H29.109-

260513-180047

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TL - CHI NHÁNH THE 

GANGS URBAN

212 Lý Thái Tổ, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

9 04/06/2026
H29.109-

260505-101780

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG LÊ THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

Số 16 Đường 53 BTT, 

Phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến, bảo 

quản: Thịt, thủy 

sản; Cắt, đóng gói 

phô 

mai.

20/05/2026 10/06/2026

10 04/06/2026
H29.109-

260519-102980

CÔNG TY TNHH LƯƠNG 

THỰC - THỰC PHẨM 

HOÀNG LONG

89/1/16 Đường 8, Phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt gia 

súc, gia cầm
20/05/2026 10/06/2026

11 04/06/2026
H29.109-

260504-102118

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

TRUYỀN THỐNG THANH 

LOAN

03 đường số 8, khu phố 32, 

phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến giò, chả 20/05/2026 10/06/2026

12 04/06/2026
H29.109-

260508-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KOMBO VINCOM GRAND 

PARK - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KOMBO VIỆT NAM

L4-13, tầng 4 Trung tâm 

thương mại Vincom, tòa 

nhà Vincom Mega Mall 

Grand Park, số 88 Phước 

Thiện, Phường Long Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

13 04/06/2026
H29.109-

260316-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 285

807 Nguyễn Xiển, Phường 

Long Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

14/05/2026 11/06/2026

14 04/06/2026
H29.109-

260514-180010

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

THANH QUYÊN

15 đường Số 34, Khu phố 

28, phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

15 04/06/2026
H29.109-

260507-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 10 

- CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

79A đường 138, khu phố 2, 

Phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

14/05/2026 11/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 03/06/2026-04/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 04/06/2026
H29.109-

260316-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 302

Số 418 Quốc Lộ 13, Khu 

phố 6, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

14/05/2026 11/06/2026

17 04/06/2026
H29.109-

260512-0200019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 456 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

104 Trần Bá Giao, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

18 04/06/2026
H29.109-

260515-180055
HỘ KINH DOANH BÚN 30

16 Huỳnh Đình Hai, 

Phường Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

19 04/06/2026
H29.109-

260512-0200021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 5 -CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Số 323-325 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường Gia Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

20 04/06/2026
H29.109-

260506-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

371 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Lô 11-01, Tầng 1, Block 

A&C, Chung cư cao tầng 

kết hợp Thương mại dịch vụ 

và Văn phòng, số 207C 

Nguyễn Xí, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

21 04/06/2026
H29.109-

260511-180063

HỘ KINH DOANH VŨ VIẾT 

KHẢI

69 Trần Huy Liệu, Phường 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

22 04/06/2026
H29.109-

260408-180008

HỘ KINH DOANH TIỆM 

MỲ Ý 1998

58 Trần Bình Trọng, Khu 

phố 8, Phường Bình Lợi 

Trung, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

23 04/06/2026
H29.109-

260429-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

LÊ ĐỨC THỌ - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

322 Lê Đức Thọ, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

24 04/06/2026
H29.109-

260506-180067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHAN VĂN TRỊ - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

547 Phan Văn Trị, Phường 

An Nhơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

25 04/06/2026
H29.109-

260511-180107

CÔNG TY TNHH MTV ẨM 

THỰC LÚA SG

964/59 Nguyễn Văn Quá, 

khu phố 79, Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

26 04/06/2026
H29.109-

260513-180025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

200 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

Phòng 1.1, tầng 1, tòa nhà 

QTSC Building 1 tại đường 

số 14, lô số 34 Công viên 

phần mềm Quang Trung, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

27 04/06/2026
H29.109-

260513-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0045 -CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

3/22 Quang Trung, ấp 32, 

xã Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

28 04/06/2026
H29.109-

260513-180100

HỘ KINH DOANH THẾ 

GIỚI ẨM THỰC 3 MIỀN

143A, đường TTH07, Khu 

phố 3, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

29 04/06/2026
H29.109-

260514-180108

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG KIM MÃ

345 TL8, Ấp Tây, Xã Tân 

An Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 04/06/2026
H29.109-

260522-100112

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

HƯƠNG VỊ VIỆT

40/5 Quốc lộ 22, ấp 62, xã 

Bà Điểm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: Thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả; 

- Chế biến: sốt, gia 

vị; 

- Chế biến: bánh 

gạo, bánh khoai 

mỡ; 

- Phối trộn, đóng 

gói bột.

22/05/2026 11/06/2026

31 04/06/2026
H29.109-

260505-180024

HỘ KINH DOANH -PHỞ 

BẮC HẢI

Số 2072, Đường Tỉnh Lộ 8, 

Ấp 2, Xã Bình Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

32 04/06/2026
H29.109-

260520-102829

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI 

SẢN NGA QUANG SANG

71/5 ấp 50, xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thủy 

hải sản
21/05/2026 11/06/2026

33 04/06/2026
H29.109-

260508-0200021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 396 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

152 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

13/05/2026 10/06/2026

34 04/06/2026
H29.109-

260506-0200006

CÔNG TY TNHH BÁNH 

KẸO VIỆT PHÁP

17/22 Lương Minh Nguyệt, 

Phường Phú Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh

Sản xuất sô cô la 07/05/2026 11/06/2026

35 04/06/2026
H29.109-

260513-180060

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

HẰNG SỐNG CHÍ HÒA

110A Bành Văn Trân, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

36 04/06/2026
H29.109-

260508-0200003

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

QUÁCH ĐÌNH BẢO

Số 37 Quách Đình Bảo, 

phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

- Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

14/05/2026 11/06/2026

37 04/06/2026
H29.109-

260505-180103

HỘ KINH DOANH MÌ BÒ 

QUYÊN

164 Tân Sơn Nhì, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

38 04/06/2026
H29.109-

260513-180010

HỘ KINH DOANH PHẠM 

HOÀNG MAI TRÂM

329 đường Hồng Lạc, 

phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

39 04/06/2026
H29.109-

260511-180062

HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 

NHA TRANG - 2 CHỊ EM

09 Đường Thích Minh 

Nguyệt, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

40 04/06/2026
H29.109-

260512-180049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TIAN LONG 11 – LẦU BÒ 

TƯƠI TRIỀU CHÂU – SÀI 

GÒN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẦM NHÌN QUỐC 

TẾ ALADDIN

103 - 103A - 103C Cộng 

Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

41 04/06/2026
H29.109-

260520-101365

CÔNG TY TNHH TM LỘC 

TÀI

49 Đường số 1, Khu dân cư 

Bến Lức, phường Bình 

Đông, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN
20/05/2026 10/06/2026

42 04/06/2026
H29.109-

260512-100201

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

GIA VỊ NƯỚC CHẤM 

ROYAL FOODS

7/12F Ấp 1 đường Võ Văn 

Vân, Xã Tân Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sang chiết gia vị: 

bột cà ri, bột ngũ 

vị hương, bột bò 

kho, xốt cà ri, xốt 

bò kho, xốt lagu, 

dầu hào, dầu mè, 

dầu hạt điều

20/05/2026 10/06/2026

43 04/06/2026
H29.109-

260515-101164

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

TRƯỜNG SƠN

367 đường An Hạ, Ấp 76, 

Xã Vĩnh Lộc, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất: Cà phê 

bột, Cà phê hạt. 

Phối trộn và đóng 

gói: Đường  

26/05/2026 10/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

44 04/06/2026
H29.109-

260513-180041

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRỌNG KHANH

214D Nguyễn Văn Luông, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

45 04/06/2026
H29.109-

260508-0200004

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

LIÊN ẤP 2-6

F3-6Q Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

14/05/2026 11/06/2026

46 04/06/2026
H29.109-

260514-180013

HỘ KINH DOANH TRUNG 

TRUNG SƠN

24 Đường số 12 An Dương 

Vương, Phường Phú Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

14/05/2026 11/06/2026

47 04/06/2026
H29.109-

260505-180047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

RICH LAB CAFÉ SỐ 3 - 

CÔNG TY TNHH 2TV DỊCH 

VỤ VÀ ĐẦU TƯ HẢI ANH

Số 8 Trương Đình Hội, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

48 04/06/2026
H29.109-

260508-0200005

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD TÂN QUÝ TÂY

5/17D Hương Lộ 11, Ấp 4, 

Xã Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

14/05/2026 11/06/2026

49 04/06/2026
H29.109-

260512-180006

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NƯỚC UỐNG 

TOÀN GIA PHÁT

Số 23/26, Khu phố Bình 

Quới A, Phường Thuận 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

15/05/2026 12/06/2026

50 04/06/2026
H29.109-

260515-180070

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG TIỆC CƯỚI CÂY 

BÀNG

Số 233, đường ĐT744, khu 

phố An Thuận, phường Phú 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

51 04/06/2026
H29.109-

260512-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 688 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

SH.01-TDH05 và SH.01-

TDH06, Khối đế, Khu căn 

hộ thương mại (Shophouse), 

Chung cư nhà ở xã hội Tân 

Đông Hiệp, số 979 đường 

ĐT 743A, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

52 04/06/2026
H29.109-

260504-180046

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

BÍCH NGHĨA

8/16 đường ĐT 743, khu 

phố Đông Tân, phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

53 04/06/2026
H29.109-

260507-180079

CÔNG TY TNHH AN 

NGUYÊN ĐẠI PHÁT

Số nhà 18, đường Nguyễn 

Văn Thành, Tổ 1, Khu phố 

Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - chế 

biến suất ăn sẵn 

(5000 suất/lần) 

Kinh doanh thịt, 

thủy Hải sản, rau, 

củ, quả, gạo, đậu 

các loại.

15/05/2026 12/06/2026

54 04/06/2026
H29.109-

260513-102134

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN CẦN

105/22 Bùi Quốc Khánh 2, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất đậu hủ 20/05/2026 10/06/2026

55 04/06/2026
H29.109-

260526-100992

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP U&I - KHO THUẬN 

AN

Thửa đất số 2255, tờ bản đồ 

số 139, đường Thuận Giao 

09, Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói 

rau, củ, quả, trái 

cây

26/05/2026 16/06/2026

56 04/06/2026
H29.109-

260511-102007

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐỨC TÀI FOOD

05 Nguyễn Du, Khu phố 

Hồng Lan, xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN THỊT 

VÀ CÁC SẢN 

PHẨM TỪ THỊT, 

CHẾ BIẾN TÓP 

MỠ CÁC LOẠI, 

DA HEO CÁC 

LOẠI

20/05/2026 10/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

57 04/06/2026
H29.109-

260520-100010

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HOÀI TÍN

Thôn 8, xã Long Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Mắm ruốc, mắm 

tôm, mắm nêm, 

nước mắm, nước 

chấm

22/05/2026 11/06/2026

58 04/06/2026
H29.109-

260505-180042

HỘ KINH DOANH COFFE 

NAPOLY

Tổ 92, ấp Thạch Long, xã 

Kim Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

59 04/06/2026
H29.109-

260520-100024

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TRỨNG 

PHƯƠNG NAM

17 Đường Tô Hoài, khu phố 

Mỹ Thạnh phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trứng 

các loại (trứng gà, 

trứng vịt, trứng 

cút...).

21/05/2026 11/06/2026

60 04/06/2026
H29.109-

260417-0200003

CÔNG TY TNHH DOBLA 

CHÂU Á

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân 

B1-Conac, phường Phú Mỹ, 

TP.HCM

Sản xuất sô-cô-la 

và phụ kiện trang 

trí bánh, kem mặt 

bánh, cốc sô-cô-la 

với nhiều thành 

phần khác nhau và 

mua bán các sản 

phẩm đó.

07/05/2026 12/06/2026

61 04/06/2026
H29.109-

260506-180073

HỘ KINH DOANH GIÁO 

TUYẾT

Ấp Xà Bang 1, Xã Châu 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

62 04/06/2026
H29.109-

260507-180076

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CÔ TƯ

Tổ 8, Khu phố Mỹ Tân, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

63 04/06/2026
H29.109-

260519-100959

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THUỶ SẢN NHIÊN 

SƯƠNG

Số 24/1A Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phân phối và bán 

lẻ Hải sản.
21/05/2026 11/06/2026

64 04/06/2026
H29.109-

260409-180082
HỘ KINH DOANH LUNA

05 đường Phan Đình 

Phùng, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

65 04/06/2026
H29.109-

260513-180108

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU 

TƯ & PHÁT TRIỂN BG 

HOLDINGS

Số 151 Thùy Vân, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

66 04/06/2026
H29.109-

260506-180024

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY QUAN ÂM LIÊN THỌ

36 Đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

67 04/06/2026
H29.109-

260510-180029

CÔNG TY TNHH CAO BỒI 

NAM MỸ - CHI NHÁNH 

VŨNG TÀU

151 Thùy Vân, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

68 04/06/2026
H29.109-

260505-180121

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

HÔN (SUN SET)

04 đường Quang Trung, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

69 04/06/2026
H29.109-

260508-180004

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ỐC CÔ QUYÊN

177 đường Võ Thị Sáu, 

Phường Vũng Tàu

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

70 04/06/2026
H29.109-

260506-180006

HỘ KINH DOANH HẬU 

PHÁT

361 Đường 27/4, ấp Thạnh 

Sơn, xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

71 04/06/2026
H29.109-

260507-180056

HỘ KINH DOANH 

CHƯƠNG HÂN

291, Đường Võ Thị Sáu, 

Áp Hải Bình, Xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

72 04/06/2026
H29.109-

260424-0200006

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) TẠI TỈNH BÀ 

RỊA - VŨNG TÀU

Đường 2 tháng 9 (Quốc lộ 

51B), Khu phố 1, Phường 

Phước Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sơ chế, chế biến 

thịt, sơ chế thủy 

sản, rau, củ, quả, 

sản xuất các loại 

bánh từ bột, thức 

ăn chế biến sẵn, 

chia nhỏ và đóng 

gói pho mai, kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống, bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục.

07/05/2026 12/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

73 04/06/2026
H29.109-

260506-180020

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

NGUYỄN VÂN TRINH

09 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Tam Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

74 04/06/2026
H29.109-

260416-180100

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ NGỌC LIÊN

Số 65A Trần Hưng Đạo, 

Phường Bà Rịa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

75 04/06/2026
H29.109-

260512-0200025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ VT 30-CHI 

NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

408-410 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Tam Thắng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

76 04/06/2026
H29.109-

260512-180008
QUÁN ĂN THANH HÀO

Tổ 01, Ấp Hải Tân, xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

77 05/06/2026
H29.109-

260509-180011

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN ONE 

CAPITAL

Số 8A/D10 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

78 05/06/2026
H29.109-

260423-180070

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI CC-CỬA 

HÀNG CHEESE COFFEE 

PASTEUR

15 (Tầng 1) Pasteur, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

79 05/06/2026
H29.109-

260424-180048

HỘ KINH DOANH 

OKONOMI YAKI SHU

Tầng trệt, Số 15B11 Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài 

Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

80 05/06/2026
H29.109-

260504-180057

CAFÉ KATINAT NGUYỄN 

DU

59B Nguyễn Du, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

81 05/06/2026
H29.109-

260509-180009

CHI NHÁNH SAIGON 

CENTRE - CÔNG TY TNHH 

UCHU

Gian hàng L3-01 Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

82 05/06/2026
H29.109-

260508-180085

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

YÊN ĐỈNH

Khu A, Tầng 2, 99 Nguyễn 

Huệ Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

83 05/06/2026
H29.109-

260515-180002

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG THE ATM

12K Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

84 05/06/2026
H29.109-

260420-180039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN TRÃI - HỘ KINH 

DOANH RAU MÁ MIX 2

A58 Nguyễn Trãi, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

85 05/06/2026
H29.109-

260505-180096

CÔNG TY TNHH MTV PMP 

FINE FOODS

25A Võ Trường Toản, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

86 05/06/2026
H29.109-

260428-180037

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC HOÀNG GIA

1.05 1.06 Khối A, dự án 

khu nhà ở Khởi Thành, Số 

31 Đường 01, Khu Phố 28, 

phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 11/06/2026

87 05/06/2026
H29.109-

260507-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 17 

- CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

34 Đường số 10, Khu Phố 

3, Phường Linh Xuân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

14/05/2026 11/06/2026

88 05/06/2026
H29.109-

260507-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 08 

- CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

84 đường số 5, Phường 

Linh Xuân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

14/05/2026 11/06/2026

89 05/06/2026
H29.109-

260507-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 22 

– CÔNG TY TNHH MAXIDI 

VIỆT NAM

85 Dương Đình Hội, 

Phường Phước Long, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

14/05/2026 11/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

90 05/06/2026
H29.109-

260508-0200006

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON 

CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP 

FOOD 431 NGUYỄN THỊ 

ĐỊNH

Số 431 Nguyễn Thị Định, 

Phường Cát Lái, Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục kèm theo

14/05/2026 11/06/2026

91 05/06/2026
H29.109-

260521-102803

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ 

ANH

613 Nguyễn Duy Trinh, 

Khu phố 43, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/05/2026 11/06/2026

92 05/06/2026
H29.109-

260505-180074
CÔNG TY TNHH OKRA VN

02 Lê Văn Miến, phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

93 05/06/2026
H29.109-

260512-180052

CÔNG TY TNHH COO 

BUILDER

79/5 Phan Đăng Lưu, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

94 05/06/2026
H29.109-

260506-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ẨM THỰC SAO PHƯƠNG 

NAM GROUP

Lô B1-03-04-05-06-07-11, 

Tầng B1 Trung tâm thương 

mại Vincom, Tòa nhà 

Vincom Plaza Quang 

Trung, Số 190 Quang 

Trung, Phường Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

95 05/06/2026
H29.109-

260508-180017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT NĂM SAO

139 Đường số 14, Phường 

Thông Tây Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIÊN

18/05/2026 15/06/2026

96 05/06/2026
H29.109-

260511-180035

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẲNG MÀ GHIỀN – 

CHI NHÁNH GÒ VẤP

293/1 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

97 05/06/2026
H29.109-

260511-180058

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

TMDV THANH HIỆP

181 Quang Trung, Phường 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

98 05/06/2026
H29.109-

260406-180017

CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ 

PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ 

NHUẬN-NHÀ HÀNG TIỆC 

CƯỚI HỘI NGHỊ PHÚ 

NHUẬN

124 Phan Đăng Lưu, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

99 05/06/2026
H29.109-

260406-180022

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ 

NHUẬN-NHÀ HÀNG HOA 

VIÊN TRI KỶ

123 Hồng Hà, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

100 05/06/2026
H29.109-

260504-180063

CÔNG TY TNHH FNB TỰ 

DO CHI NHÁNH HỒ VĂN 

HUÊ

1B Hồ Văn Huê, Phường 

Đức Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

101 05/06/2026
H29.109-

260506-180105

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI MAI XUÂN 

QUÝ

579/1, Đường Lê Văn 

Khương, Khu Phố 7, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - bếp 

ăn tập thể (Hợp 

đồng với Công ty 

TNHH Wooyang 

Vina II)

18/05/2026 15/06/2026

102 05/06/2026
H29.109-

260510-180018

HỘ KINH DOANH BIA KHÔ 

262

206A đường TL19, khu phố 

54, phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

103 05/06/2026
H29.109-

260507-180008

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ BÌNH 

OANH

Số 398 Tỉnh lộ 8, Ấp 4, xã 

Tân An Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

104 05/06/2026
H29.109-

260521-102808

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TM DV ANH BA MIỀN TÂY

Số 21/7 Quốc lộ 22, Xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh rau củ 

quả, trái cây.
25/05/2026 15/06/2026

105 05/06/2026
H29.109-

260508-180032

HỘ KINH DOANH - 

COFFEE MỘC

Số 612D, đường Tỉnh lộ 8, 

ấp 4, Xã Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

106 05/06/2026
H29.109-

260511-180028

HỘ KINH DOANH – HỒNG 

PHÁT 1

Số 66 đường Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Tiến 1, Xã 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

107 05/06/2026
H29.109-

260421-180091

CÔNG TY TNHH NAM 

THIÊN ÂN

322/20/12 Võ Thị Hồi, xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng 

gói phụ gia, hương 

liệu thực phẩm 

dạng bột, dạng 

lỏng; sang bao 

đóng gói nguyên 

liệu thực phẩm 

dạng bột, dạng 

lỏng

18/05/2026 15/06/2026

108 05/06/2026
H29.109-

260515-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 312

784 Tỉnh Lộ 7, Ấp Chợ, Xã 

Thái Mỹ, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

18/05/2026 15/06/2026

109 05/06/2026
H29.109-

260505-180059

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ASAN

831 – 833 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

110 05/06/2026
H29.109-

260511-180033

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI NAL 

COMPANY – CN LỮ GIA

Tầng 1, số 70 Lữ Gia, 

Phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

111 05/06/2026
H29.109-

260402-180004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PASSION 

GOURMET VIỆT NAM

283/45 Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Hòa 

Hưng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

112 05/06/2026
H29.109-

260417-180069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VƯƠNG 

ANH QUỐC -D'ON TEA 

HOUSE

355 Nguyễn Thượng Hiền, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

113 05/06/2026
H29.109-

260423-180072

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI CC-CỬA 

HÀNG CHEESE COFFEE SỐ 

3

782 Sư Vạn Hạnh, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

114 05/06/2026
H29.109-

260506-180098

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CHAY CÔ MƯỜI

134 Nhật Tảo, Phường Diên 

Hồng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

115 05/06/2026
H29.109-

260508-180063

HỘ KINH DOANH CƠM 

VẠN HẠNH

839/8 Lê Hồng Phong, 

phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

116 05/06/2026
H29.109-

260508-180069

HỘ KINH DOANH BÁNH 

MÌ CAMPUCHIA

837 Lê Hồng Phong, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

117 05/06/2026
H29.109-

260423-180081

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA NÚP

70 ĐỒNG ĐEN, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

118 05/06/2026
H29.109-

260512-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 566 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

9A Thoại Ngọc Hầu, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

119 05/06/2026
H29.109-

260511-180103

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY TNHH MTV 

QUÁN ỐC HÒA – SỐ 1446 

TRƯỜNG SA

1446-1448-1448/2 – 1448/4 

Trường Sa, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

120 05/06/2026
H29.109-

260410-180054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH 

COCOPAPA VIỆT NAM

264 Âu Cơ, Phường Tân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

121 05/06/2026
H29.109-

260504-180081

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG CB 

VIỆT NAM

16 Nguyễn Quang Bích, 

Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

122 05/06/2026
H29.109-

260425-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHUỖI NHÀ HÀNG SVN - 

CƠ SỞ 20 – NHÀ HÀNG BÍT 

TẾT KIỂU PHÁP LE 

MONDE STEAK AEON TÂN 

PHÚ

Lô 38B, Tầng 3, TTTM 

Aeon Mall Tân Phú 

Celadon, số 30 Tân Thắng, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

123 05/06/2026
H29.109-

260504-180012

HỘ KINH DOANH TRẦN 

MINH DUYÊN

90 đường S9, phường Tây 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

124 05/06/2026
H29.109-

260323-180027

HỘ KINH DOANH BÚN 

MẮM ĐẶC SẮC 201

249 Đường số 7, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

125 05/06/2026
H29.109-

260513-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SAN HÀ – CỬA HÀNG 

PHẠM HÙNG

C1/25, đường Phạm Hùng, 

ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh bán lẻ 

nhóm sản phẩm 

theo danh mục

15/05/2026 12/06/2026

126 05/06/2026
H29.109-

260513-180034

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THÀNH TÂN TIẾN

13/3 đường Bình Trường, 

ấp 15, xã Bình Chánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CHẾ 

BIẾN SUẤT ĂN 

SẴN)

15/05/2026 12/06/2026

127 05/06/2026
H29.109-

260520-102850

HỘ KINH DOANH DA HEO 

SƯ TỬ - THIÊN NGA

240/123 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Bình Phú, 

Thành Phổ Hổ Chí Minh

Sản xuất da heo. 21/05/2026 11/06/2026

128 05/06/2026
H29.109-

260518-100085

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 

DKH

167 đường Đê Bao, xã Bình 

Hưng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Chiết rót mật ong, 

đóng gói hạt các 

loại, đóng gói 

viên tinh nghệ - 

tinh bột nghệ, chế 

biến mật ong tắc.

22/05/2026 11/06/2026

129 05/06/2026
H29.109-

260521-101394

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC 

PHẨM PHÁT ĐẠT

G16/108A Trần Đại Nghĩa, 

Xã Bình Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất gia vị; 

chiết rót mạch 

nha; phối trộn, 

đóng gói bột, 

hạt có nguồn gốc 

từ thực vật.

21/05/2026 11/06/2026

130 05/06/2026
H29.109-

260519-100029

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỦY HẢI SẢN 

MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG 

HUY

D3-052 Chợ Đầu Mối Bình 

Điền, Đường Nguyễn Văn 

Linh, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh Cua. 21/05/2026 11/06/2026

131 05/06/2026
H29.109-

260520-102843

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẢM KIM KHANH

D1017 Khu nhà lồng D Chợ 

đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Khu phố 

51, Phường Bình Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thủy 

hải sản
21/05/2026 11/06/2026

132 05/06/2026
H29.109-

260521-100240

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG 

PHÁT TÀI

A4/68/12 Ấp 13, Xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến màu thực 

phẩm (dầu màu 

hạt điều); Chế biến 

gia vị, nước chấm 

( sa tế, tương ót, 

bột cà ri, nước 

chấm ).

21/05/2026 11/06/2026

133 05/06/2026
H29.109-

260514-180020

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

LÂN

Thửa đất số 507, Tờ bản đồ 

số 37, Tổ 1, Khu phố Phú 

Chánh, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

15/05/2026 12/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

134 05/06/2026
H29.109-

260512-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 692 CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

1-02 (ASH-01.01), Tầng 1, 

Khối A, Khu chung cư Tổ 

ẩm (The Maison), số 92 

Phan Bội Châu, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

135 05/06/2026
H29.109-

260512-0200024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 73-CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

164/2C Khu Phố Thạnh 

Hòa B, Phường Thuận An, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

15/05/2026 12/06/2026

136 05/06/2026
H29.109-

260520-102832

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

MỸ LINH

SỐ 23C, Tổ 2, Khu Phố 

Hòa Long, Phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sơ chế, kinh 

doanh thủy, hải 

sản (tôm, cua, cá,

mực...)

22/05/2026 12/06/2026

137 05/06/2026
H29.109-

260423-180086

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM SAM 

JUNG

Lô 03-07, Tầng 3 Khối A1 

– Khu A, Khu Thương Mại -

Dịch vụ - Văn phòng – Căn 

Hộ Bcons, Đường Thống 

Nhất, Phường Đông Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

138 05/06/2026
H29.109-

260424-180074

HỘ KINH DOANH MỲ CAY 

SEOUL HIỆP AN

Số 280 đường Lê Chí Dân, 

Khu phố Hiệp An 2, 

Phường Phú An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

139 05/06/2026
H29.109-

260319-180011

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ SEIWA

16C2 đường N2, Phường 

Tân Đông Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH 

ĐÓNG CHAI

18/05/2026 15/06/2026

140 05/06/2026
H29.109-

260409-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH BÀ RỊA 

VŨNG TÀU 28938

64 Võ Thị Sáu, Phường 

Vũng Tàu, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

15/05/2026 12/06/2026

141 05/06/2026
H29.109-

260513-0200007

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM AN GIA-AN GIA 

FOODS

Số 38 Tiền Cảng, Phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nước uống đóng 

chai, Thịt và các 

sản phẩm từ thịt, 

Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

(bao gồm các loài 

lưỡng cư), Rau, 

củ, quả và sản 

phẩm rau, củ, quả, 

Trứng và các sản 

phẩm từ trứng, 

Muối, Gia vị, 

Đường, Chè, Cà 

phê, Hạt tiêu, 

Điều, Nông sản 

thực phẩm khác, 

Bia, Nước giải 

khát, Sữa chế biến, 

Dầu thực vật, Bột, 

Tinh bột, Bánh, 

Mứt, Kẹo

15/05/2026 12/06/2026

142 05/06/2026
H29.109-

260414-180049

HỘ KINH DOANH MUỐI 

BIỂN

54 đường Phan Huy Ích, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

143 05/06/2026
H29.109-

260424-180042

HỘ KINH DOANH CÁT 

HOLISTIC WELLNESS & 

COFFEE

68 đường Nguyễn Bảo, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

144 05/06/2026
H29.109-

260425-180011

HỘ KINH DOANH ĐỊNH 

QUỐC VIỆT

122 đường Nguyễn Tri 

Phương, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

145 05/06/2026
H29.109-

260508-180033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ 

VŨNG TÀU – BẾP ĂN CNG 

VŨNG TÀU.

Số 475 Nguyễn An Ninh, 

Phường Tam Thắng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

BẾP ĂN TẬP 

THỂ
18/05/2026 15/06/2026

146 05/06/2026
H29.109-

260424-180043

HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ YUM

1A đường Lê Quang Định, 

Phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

147 05/06/2026
H29.109-

260506-180019

HỘ KINH DOANH QUÁN 

NGỌC HUYỀN - BÁN 

CHÁO LÒNG

Tổ 4, Khu phố Thị Vải, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
14/05/2026 12/06/2026

148 05/06/2026
H29.109-

260318-180062

HỘ KINH DOANH HAI LÚA 

1

Số 113, đường Tô Nguyệt 

Đình, Tổ 7 Khu phố Trăng 

Lớn, Phường Tân Thành, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
15/05/2026 12/06/2026

149 05/06/2026
H29.109-

260326-180077

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ BÉ DIỄM

Số 87C, đường Cách mạng 

tháng Tám, Phường Long 

Hương, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

150 05/06/2026
H29.109-

260508-180019

CÔNG TY TNHH CƠM 

NIÊU LONG HƯƠNG

100 Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường Long Hương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

151 05/06/2026
H29.109-

260424-180065
HỘ KINH DOANH MỸ LỆ

Tổ 11, khu phố Song Vĩnh, 

phường Tân Phước, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

152 05/06/2026
H29.109-

260423-180045

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CÁ LÓC HỒNG 

PHƯỢNG

tổ 6, ấp Bình Đức, xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026

153 05/06/2026
H29.109-

260427-180008

HỘ KINH DOANH TRÀ 

SỮA NGỌC ANH THƯ

Thửa đất số 366 tờ bản đồ 

số 55, Đường Hùng Vương, 

Tổ 5, Khu phố Tân Hạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/05/2026 15/06/2026


